Phụ lục I
(Kèm theo Thông tư số 141/2025/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐỂ TÍNH HAO MÒN VÀ TỶ LỆ HAO MÒN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH
	STT
	DANH MỤC TÀI SẢN
	THỜI GIAN SỬ DỤNG ĐỂ TÍNH HAO MÒN (năm)
	TỶ LỆ HAO MÒN (%/năm)

	I
	Nhà, công trình xây dựng
	
	

	
	- Biệt thự, công trình xây dựng cấp đặc biệt
	80
	1,25

	
	- Cấp I
	80
	1,25

	
	- Cấp II
	50
	2

	
	- Cấp III
	25
	4

	
	- Cấp IV
	15
	6,67

	II
	Vật kiến trúc
	
	

	
	- Kho chứa, bể chứa, bãi đỗ, sân phơi, sân chơi, sân thể thao, bể bơi, công trình điện
	20
	5

	
	- Giếng khoan, giếng đào, tường rào và vật kiến trúc khác
	10
	10

	III
	Xe ô tô
	15
	6,67

	IV
	Phương tiện vận tải khác (ngoài xe ô tô)
	10
	10

	V
	Máy móc, thiết bị
	
	

	
	- Bộ bàn ghế ngồi làm việc; bộ bàn ghế họp; bộ bàn ghế tiếp khách; giá dựng công văn đi, đến; thang máy; két sắt
	10
	10

	
	- Tủ đựng tài liệu; máy điều hòa không khí, máy bơm nước; bộ bàn ghế hội trường; bộ bàn ghế phòng ăn
	8
	12,5

	
	- Máy vi tính để bàn; máy vi tính xách tay hoặc máy tính bảng; máy in; điện thoại cố định; máy scan tài liệu; máy hủy tài liệu; máy photocopy
	7
	14,29

	
	- Máy móc, thiết bị chuyên dùng là máy móc, thiết bị đã có quy định về thời gian sử dụng tại pháp luật có liên quan.
	Thời gian sử dụng tại pháp luật có liên quan
	100/Thời gian sử dụng để tính hao mòn

	
	- Máy móc, thiết bị khác (bao gồm cả máy móc, thiết bị chuyên dùng khác)
	5
	20

	VI
	Tài sản cố định hữu hình khác
	8
	12,5


Ghi chú: Cấp nhà, công trình xây dựng tại mục I thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng
